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Phụ lục 

DANH SÁCH HỌC VIÊN ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-PAS ngày        tháng 09 năm 2026 

Của Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

- Tên khóa đào tạo: An toàn tiêm chủng. 

- Thời gian: Từ ngày 22/09/2026đến ngày 24/09/2026.   

- Địa điểm tổ chức: An Giang   

- Tổng số học viên: 31. 

- Số tiết: 24 tiết. 

 

STT Họ và Tên Ngày sinh Đơn vị công tác Số GCN/CC 

1.  NGUYỄN QUỐC ĐẠT 15/05/1992 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HIỆP 26-01945/B08-PAS 

2.  
HUỲNH CHÍ TRUNG 

KIÊN 
18/08/1989 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HIỆP 26-01946/B08-PAS 

3.  PHẠM THỊ LIÊN 03/07/1996 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HIỆP 26-01947/B08-PAS 

4.  NGUYỄN TÚ DUY 04/01/1992 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HIỆP 26-01948/B08-PAS 

5.  
NGUYỄN THỊ THUÝ 

HẰNG 
07/05/1993 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HIỆP 26-01949/B08-PAS 

6.  ĐỖ THỊ THANH HIÊN 20/10/1984 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HIỆP 26-01950/B08-PAS 

7.  ĐINH THỊ MINH TÂM 31/08/1973 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HIỆP 26-01951/B08-PAS 

8.  TRẦN THÁI THUẦN 04/10/1986 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HIỆP 26-01952/B08-PAS 

9.  
BÙI NGỌC THÙY 

DƯƠNG 
17/01/1988 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HIỆP 26-01953/B08-PAS 

10.  ĐOÀN THỊ MINH NHUNG 30/12/1985 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HIỆP 26-01954/B08-PAS 

11.  
NGUYỄN NHẬT LINH 

PHƯƠNG 
26/05/1993 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HIỆP 26-01955/B08-PAS 

12.  VÕ HOÀNG HÂN 20/12/1982 
TRẠM Y TẾ XÃ THẠNH 

ĐÔNG 
26-01956/B08-PAS 

13.  LÊ THỊ MỸ CHINH 09/09/1990 
TRẠM Y TẾ XÃ THẠNH 

ĐÔNG 
26-01957/B08-PAS 

14.  NGUYỄN TÚ QUYÊN 22/12/1992 
TRẠM Y TẾ XÃ THẠNH 

ĐÔNG 
26-01958/B08-PAS 
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15.  HỒ BẢO TRÂN 01/10/2002 
TRẠM Y TẾ XÃ THẠNH 

ĐÔNG 
26-01959/B08-PAS 

16.  ĐINH NGỌC HUYỀN 06/07/1997 
TRẠM Y TẾ XÃ THẠNH 

ĐÔNG 
26-01960/B08-PAS 

17.  LÊ THÙY TRANG DIỄM 22/05/1992 
TRẠM Y TẾ XÃ THẠNH 

ĐÔNG 
26-01961/B08-PAS 

18.  BÙI NGỌC NHÀN 02/10/1986 
TRẠM Y TẾ XÃ THẠNH 

ĐÔNG 
26-01962/B08-PAS 

19.  BÙI THỊ BÍCH TRÂM 25/01/1994 
TRẠM Y TẾ XÃ THẠNH 

ĐÔNG 
26-01963/B08-PAS 

20.  VŨ QUỐC TRIỆU 29/11/1974 TRUNG TÂM Y TẾ TÂN HIỆP 26-01964/B08-PAS 

21.  TRẦN THOẠI ANH 21/07/1993 TRUNG TÂM Y TẾ TÂN HIỆP 26-01965/B08-PAS 

22.  VÕ THỊ THÙY DƯƠNG 11/10/1990 TRUNG TÂM Y TẾ TÂN HIỆP 26-01966/B08-PAS 

23.  
NGUYỄN THỊ NGỌC 

THÙY 
22/06/1995 TRUNG TÂM Y TẾ TÂN HIỆP 26-01967/B08-PAS 

24.  LÊ THỊ NGỌC ÁNH 20/03/1974 TRUNG TÂM Y TẾ TÂN HIỆP 26-01968/B08-PAS 

25.  VÕ THƠ MY 08/06/2000 TRUNG TÂM Y TẾ TÂN HIỆP 26-01969/B08-PAS 

26.  PHẠM THỊ THUỲ DUNG 10/09/1985 TRUNG TÂM Y TẾ TÂN HIỆP 26-01970/B08-PAS 

27.  LÊ PHƯƠNG THUỲ 21/04/1990 TRUNG TÂM Y TẾ TÂN HIỆP 26-01971/B08-PAS 

28.  DƯƠNG MỸ YẾN 16/11/1981 TRUNG TÂM Y TẾ TÂN HIỆP 26-01972/B08-PAS 

29.  ĐẶNG PHONG VINH 04/11/1993 
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA Y 

DƯỢC SÀI GÒN- DUYÊN HẢI 
26-01973/B08-PAS 

30.  CAO HỮU PHONG 06/02/1993 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HIỆP 26-01974/B08-PAS 

31.  PHẠM THỊ CẨM NANG 12/03/1987 TRẠM Y TẾ XÃ TÂN HIỆP 26-01975/B08-PAS 
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